
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.00.

12.H19-

240405-

0054

BÙI 

NGỌC 
QUỲNH 8654 12/12/2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0751950

15824
16/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY 

- NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 635

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao 

gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 39, tổ 

23, đường 

Nguyễn 

Khuyến, 

khu phố 5, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8679 Cấp mới

2

000.00.

12.H19-

240411-

0027

 LÊ THỊ 

HOÀI 

PHƯƠN

G
8516 07/11/2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0381940

26651
17/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG HÂN 

2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

1371 

Nguyễn Ái 

Quốc, KP 

6, phường 

Tân Tiến, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8666 Cấp mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 21 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 511/QĐ-SYT ngày 13 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

000.00.

12.H19-

240502-

0019

LÊ THỊ 
THƯƠN

G
7680 04/05/2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng

4218201

6051
10/05/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Quầy thuốc Lê 

Thương

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Đường 

Sông Trầu 

6, Tổ 6, Ấp 

4, xã Sông 

Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8676 Cấp mới

4

000.00.

12.H19-

240502-

0016

Trần Thị 

Ngọc 
Hòa

4197/CCH

N-D-SYT-

LA

20/03/2020
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA

Dược sĩ 

Đại học

2721860

47
15/10/2007

Công an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Hòa Pharmacy 2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Thửa đất 

số 253/29, 

đường 

Nguyền 

Hoàng, tổ 

1, ấp 6, xã 

Sông Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8674

Cấp mới 

(chuyển 

địa 

điểm)

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

000.00.

12.H19-

240502-

0007

Nguyễn 

Thị Vân 
Lan

1600/TG-

CCHND
26/02/2015

Sở Y Tế 

Tiền 

Giang

CCHN-D-

SYT-TG

Dược sĩ 

trung cấp

0821800

01389
07/04/2021

Cục 

Cảnh sát

Quầy thuốc 

Quyết Thắng 5

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Thửa đất 

số 64/37, 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 

4, ấp 5, xã 

Sông Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8675 Cấp mới

6

000.00.

12.H19-

240422-

0044

Nguyễn 

Phương 
Quý

12410/CC

HN-D-SYT-

HCM

21/04/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao đẳng

0400840

31187
28/10/2022

Cục 

Cảnh sát

Quầy thuốc Bảo 

Kiên

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số nhà 

53/3, 

đường Tây 

Hòa - Đồi 

61, khu 3, 

ấp An Hòa, 

xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8673 Cấp mới

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

7

000.00.

12.H19-

240424-

0016

Phạm 

Thanh 
Phương

1860/CCH

N-D-SYT-

BD

05/10/2023

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

CCHN-D-

SYT-BD

Dược sĩ 

Đại học

0750790

04585
12/04/2022

Cục 

Cảnh sát

Nhà thuốc Yến 

Phương

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

độc, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ)

327B/A2, 

KP Nhị 

Hòa, 

phường 

Hiệp Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8678 Cấp mới

8

000.00.

12.H19-

240424-

0045

Nguyễn 

Huỳnh 

Dũng 

Tâm

2749/CCH

N-D-SYT-

CT

19/01/2024

Sở Y Tế 

Thành 

phố Cần 

Thơ

CCHN-D-

SYT-CT

Dược sĩ 

Đại học

0920860

00326
25/07/2022

Cục 

Cảnh sát

Nhà thuốc Lê 

Phương

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

137 Hoàng 

Minh 

Chánh, KP 

An Hòa, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8668 Cấp mới

4



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

9

000.00.

12.H19-

240426-

0020

NGUYỄN 

THỊ YẾN 
NHI 8896 12/03/2024

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0751880

21157
10/05/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Nhà thuốc Minh 

Châu 68

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 68, 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8670 Cấp mới

10

000.00.

12.H19-

240415-

0014

Vi Thị Hoa 7266 06/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0671920

02785
04/11/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Nhà thuốc Thảo 

Ngọc 1

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 22A, tổ 

44, KP 4B, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8671 Cấp mới

5



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

11

000.00.

12.H19-

240415-

0011

Đinh Thị Huế 1391/ 09/01/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

2723724

55

Nhà thuốc Kỳ 

Duyên

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

27/13, tổ 2, 

KP 5, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8672 Cấp mới

12

000.00.

12.H19-

240425-

0031

HUỲNH 

QUÝ 

PHƯƠN

G
2308// 15/08/2022

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

7518204

6681
12/08/2012

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Nhà thuốc Quý 

Phương

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

8/27, KP 4, 

phường 

Quang 

Vinh, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8667 Cấp mới
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

13

000.00.

12.H19-

240312-

0007

MAI THỊ THỦY 8827 20/02/2024

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

0381880

24343
21/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Quầy thuốc 

Châu Âu

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 476, 

đường 767, 

ấp An Chu, 

xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8677 Cấp mới

14

000.00.

12.H19-

240307-

0006

Ngô Thị 

Thanh 
Vân

4896/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/09/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

2213354

10
31/07/2013

Ci\ông 

an Phú 

Yên

Nhà thuốc Lê 

Chiến

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

170A/20, 

khu phố 

Cầu Hang, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8669 Cấp mới

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm: 10 nhà thuốc, 04 quầy thuốc)
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